TUẦN 14: Chủ đề nhánh 2: NHÓM CÁ: CÁ CHÉP, CÁ RÔ, CÁ TRẮM
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/12/2025 đến ngày 12/12/2025)

Thứ hai, ngày 08 tháng 12 năm 2025

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật thuộc nhóm cá: Cá chép, cá rô, cá trắm,.. và một số đặc điểm nổi bật của Cá chép, cá rô, cá trắm …

+ Trẻ chơi với các đồ chơi: Lồng hộp, xếp gỗ theo ý thích của trẻ, chơi với búp bê

+ Xem tranh ảnh về các con vật thuộc nhóm cá.
- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
- Thể dục sáng: Bài “Gà con”
+ Động tác 1: Gà con tập bay

- Trẻ dang hai tay sang ngang và nói “Bay”

+ Động tác 2: Gà mổ thóc

- Trẻ cúi xuống hai tay gõ vào đầu gối và nói “Tốc tốc”

+ Động tác 3: Gà bới đất tìm giun
- Trẻ giậm chân tại chỗ, vừa giậm vừa nói “Gà bới giun”
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

 Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

 Đề tài: Nhận biết: Con cá chép, con cá trắm
1. Yêu cầu:

1.1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết được gọi tên và một số đặc điểm nổi bật của con cá chép, con cá trắm.
1.2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng luyện phát âm “Con cá chép” “Con cá trắm”. Bắt trước động tác của con cá.
1.3. Thái độ:

- Giáo dục cho trẻ biết chăm sóc và bảo vệ con vật. 
- Giáo dục trẻ: Thịt của cá có chứa nhiều chất dinh dưỡng chúng mình ăn vào giúp cơ thể khoẻ mạnh, cao lớn và thông minh. 

2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô:

- Mô hình ao cá …
- Máy tính có hình ảnh con cá chép, con cá trắm.
- Nhạc “Cá vàng bơi”
- Một số đồ chơi bằng các con vật: Cá chép, cá trắm.
2.2. Đồ dùng của trẻ:

- Một số đồ chơi bằng các con vật: Cá chép, cá trắm. 

3. Hướng dẫn:

	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định, gây hứng thú:

- Cô cho trẻ đi thăm mô hình kết hợp bài hát “Cá vàng bơi”. Đến mô hình ao cá cô giới thiệu tên và một vài đặc điểm của con cá chép, con cá trắm và cho trẻ phát âm 2-3 lần. 
+ Hỏi trẻ: Con gì đây?
                Con cá bơi ở đâu?...
- Giáo dục cho trẻ biết chăm sóc và bảo vệ con vật. 
- Cô đã nhanh tay chụp được rất nhiều các con vật và muốn biết cô chụp được những con vật gì thì các con hãy về chỗ đẹp ngồi chú ý quan sát nhé!
2. Nội dung: Nhận biết: Con cá chép, con cá trắm
2.1. HĐ1: NB: Con cá chép
- Cô đưa tranh con cá giới thiệu cho trẻ biết về tên và một số bộ phận của co cá chép như: Đầu cá, thân cá, đuôi cá. 

- Cô cho trẻ phát âm từ “Cá chép” 2-3 lần.

- Cô hỏi trẻ: 
 + Đây là con gì?
 + Cái gì đây?  

 +  Sống ở đâu?
 + Con cá chép thuộc nhóm gì?
- Cô lần lượt chỉ vào 1 số bộ phận của con cá chép và hỏi trẻ như: Đầu cá, thân cá và đuôi cá. 
 - Hỏi tập thể, cá nhân, cho một số trẻ lên chỉ 1 vài đặc điểm. 

À đúng rồi, đây là con cá chép đấy, Cá chép có đầu, có mình, có đuôi,... Con cá thuộc nhóm cá.
 - Cô cho trẻ bắt trước làm động tác cá bơi.
2.2. HĐ2: NB: Con cá trắm
- Cô cho trẻ xem tranh hình ảnh con cá trắm và hỏi trẻ tương tự như trên. 
- Cô cho trẻ lên chỉ và nói tên. 

- Giáo dục trẻ: Thịt của cá có chứa nhiều chất dinh dưỡng chúng mình ăn vào giúp cơ thể khoẻ mạnh, cao lớn và thông minh. 
2.3. HĐ3: Chọn tranh lô tô theo yêu cầu của cô.

- Cô đưa rổ đồ chơi ra hỏi trẻ: 
+ Cô có gì đây?

- Cô chơi chọn mẫu: Vừa chọn cô vừa nói cách chọn cho trẻ biết.

- Cô phát rổ đồ chơi cho trẻ chơi chọn cùng cô.
3. Kết thúc: 
- Cô cho trẻ vận động bài cá vàng bơi ra ngoài
	- Trẻ đi đến mô hình. 
- Trẻ qs và lắng nghe.
- Trẻ phát âm.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe, quan sát.
- Trẻ qs và lắng nghe.

- Trẻ phát âm.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát và trả lời.
- Trẻ trả lời.

- Tập thể và cá nhân phát âm.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ làm động tác theo cô.

- Trẻ chỉ các đặc điểm theo yêu cầu của cô.

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ qs và lắng nghe.
- Trẻ chọn tranh lô tô theo yêu cầu của cô
- Trẻ vận động cùng cô.


III. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi đóng mở nắp hộp, lồng hộp.

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh con cá trắm, cá trôi, cá rô (VĐTN bài Cá vàng bơi)                                         
- Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ngủ
- Góc vận động: Chơi với bóng, gỗ,....
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU

1. TC: Con Bọ Dừa
1.1. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên trò chơi.
- Rèn kỹ năng vận động đi, bò cho trẻ.
- Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi chơi.
1.2. Chuẩn bị:  
- Thảm xốp cho cô và trẻ.
1.3. Hướng dẫn: 

* Ổn định:

- Cho trẻ múa hát bài: “ cá vàng bơi”

- Các con rất giỏi cô thưởng cho chúng mình trò chơi “Con bọ dừa”
* Nội dung: T/c: Con Bọ Dừa. 

- Các con ơi! Cô cháu mình cùng làm những chú Bọ Dừa nào.
- Cô nói cách chơi. 
- Cô và trẻ cùng chơi.
- Khi chơi cô bao quát, hướng dãn trẻ chơi.

                 hỏi trẻ: Tên trò chơi?
* Lưu ý: Trong khi trẻ chơi cô khuyến khích động viên trẻ để trẻ chơi tích cực và cô cho trẻ chơi để trẻ khỏi chán.
* Kết thúc: Cho trẻ chơi tự do
2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ ba ngày 09 tháng 12 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật thuộc nhóm cá: Cá chép, cá rô, cá trắm,.. và một số đặc điểm nổi bật của Cá chép, cá rô, cá trắm …

+ Trẻ chơi với các đồ chơi: Lồng hộp, xếp gỗ theo ý thích của trẻ, chơi với búp bê

+ Xem tranh ảnh về các con vật thuộc nhóm cá.
- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
- Thể dục sáng: (Theo tuần 2+4)
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

Lĩnh vực: Phát triển thể chất
                                         Đề tài: Vận động: Ném bóng qua dây

                                                     TCVĐ: Bóng tròn to

1. Mục đích - yêu cầu:
1.1. Kiến thức:

- Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp để vận động ném bóng qua dây về phía trước 
1.2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng tư thế đứng, cầm bóng dơ cao để ném
1.3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết gữi trật tự trong giờ học không xô đẩy bạn
II. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô:
- Trang phục trẻ gọn gàng, sạch sẽ.

- Bóng đủ cho cô và trẻ, 2 cột, dây cao cách mặt nền nhà là 70cm, vạch xuất phát cách dây khoảng 70 – 80cm.
- Mô hình nhà bạn búp bê, có rổ bóng 
- Bài hát và nhạc không lời: “bóng tròn to”

2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- 2 rổ đựng bóng đủ cho trẻ chơi.
III. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định, gây hứng thú:

 “Xúm xít, xúm xít”
- Các con ơi, hôm nay cô thấy các con rất là ngoan và đáng yêu nên cô tặng cho các con một chuyến đi du lịch đến thăm nhà bạn búp bê đấy, cô con mình cùng đi nào!
- Nhà bạn búp bê có gì? còn gì đây nữa?

- À đúng rồi bạn búp bê đang muốn cô con mình cùng chơi ném bóng cùng bạn đấy, lớp mình có đồng ý không?
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.
2. Nội dung: Ném bóng qua dây

2.1. HĐ1: Khởi động: Cô cho trẻ đi bằng hình thức. Cô cho trẻ đi nhanh, chậm và về chỗ ngồi.
2.2. HĐ2: Trọng động

* VĐCB: Ném bóng qua dây.
- Cô làm mẫu lần 1: Nói cách thực hiện.
- Cô làm mẫu lần 2:  Cô phân tích:
 Từ chỗ ngồi cô đi đến vạch xuất phát, cô cúi người xuống cô lấy một quả bóng sau đó cô đứng chân trước chân sau tay phải cô cầm bóng cô dơ cao bằng đầu cô dùng sức lấy đà cô ném bóng qua dây về trước, xong rồi và cô đi về chỗ ngồi để nhường cho các con đi đấy.

     Hỏi: Cô vừa làm gì?

* Trẻ thực hiện:

- Cô mời 2 trẻ của 2 đội lên thực hiện cho các bạn quan sát.
- Lần lượt cho từng trẻ lên thực hiện.
- Nhóm 2-3 trẻ lên thực hiện (Cô bao quát, sửa sai, khuyến khích trẻ chơi)

- Cô mời 1 trẻ lên tập lại cho cả lớp cùng xem.

- Cô hỏi lại trẻ tên bài tập, gợi ý cho trẻ trả lời:

+ Các con vừa làm gì?

+ Cầm gì trên tay?

 Cô thấy lớp mình chơi ném bóng cùng bạn búp bê rất giỏi. Vì vậy cô sẽ thưởng cho chúng mình một trò chơi, đó là trò chơi: “Bóng tròn to”

* TCVĐ: Bóng tròn to
- Cô gt tên TCVĐ

- Cô nói cách chơi

- Cô cho trẻ chơi 2 lần
2.3. HĐ3: Hồi tĩnh:
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng và cho trẻ ra chơi.
3. Kết thúc: 
- Cô nhận xét cho trẻ ra chơi.
	- “Bên cô, bên cô”

- Trẻ nghe cô nói.
- Trẻ trả lời.
-Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ đi khởi động cùng cô.
- Trẻ quan sát.
- Trẻ quan sát và lắng nghe.
- Trẻ trả lời.
- 2 Trẻ của 2 đội thực hiện.
- Từng trẻ thực hiện.
- Nhóm thực hiện.
- 1 trẻ lên thực hiện.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ chơi cùng cô.
- Trẻ đi nhẹ nhàng.


III. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: Lao động vệ sinh môi trường
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ biết gom rác bỏ vào đúng nơi quy định, biết phân công nhiệm vụ trong nhóm.

1.2. Kỹ năng: 
- Trẻ có kỹ năng lao động vừa sức, củng cố kỹ năng lao động cho trẻ.

1.3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ có thói quen bỏ rác đúng nơi quy định.

2. Chuẩn bị. 
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng. 
- Xô đựng rác.
3. Hướng dẫn:
3.1. Ổn định 
- Gây hứng thú: Cô và trẻ hát “Đi chơi’ 
- Hỏi trẻ: + Chúng mình đang đứng ở đâu?
                + Sân trường để làm gì? 
+ Làm thế nào để sân trường luôn sạch đẹp?

- Vậy hôm nay lớp chúng mình cùng chung tay thu gom rác để sân trường của chúng mình luôn sạch đẹp nhé.

3.2. Nội dung
* Hoạt động 1: Hướng dẫn trẻ thực hiện.

- Để thu gom lá cây rụng con cần những dụng cụ gì?
- Sử dụng chúng như thế nào?

- Rác khi được thu gom chúng mình sẽ bỏ vào đâu?

- Cô chia nhóm trẻ thực hiện.
- Phân công nhóm trưởng.

- Trưởng nhóm có nhiệm vụ gì?

- Trước khi thu gom rác, cô hướng dẫn trẻ xắn cao tay áo (Đối với trẻ mặc áo dài tay)

- Cô hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng?

* Hoạt động 2: Trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ thực hiện công việc nhặt lá rụng trên sân trường, các bồn cây.

- Cô bao quát hướng dẫn trẻ thực hiện.

- Cô cùng làm và cùng trò chuyện tạo không khí vui vẻ trong buổi lao động.

* Trẻ lao động xong. 

- Hướng dẫn trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định.
- Cho trẻ được nhận xét kết quả lao động.

- Cô nhận xét chung, khen ngợi trẻ.

* Cho trẻ chơi TC “Chuyền nước” 

- Hướng dẫn trẻ chơi và tổ chức cho trẻ chơi. 
3.3. Kết thúc: Nhận xét kết quả chơi.
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU

1. HĐVĐV: Xếp đường đi cho các con vật. 
1.1. Mục đích - Yêu cầu:

 - Trẻ biết cách cầm mẩu gỗ chữ nhật, biết xếp sát cạnh nhau tạo thành con đường đi cho con vật

- Rèn luyện các kỹ năng sự nhanh nhẹn, khéo léo của đôi bàn tay, rèn tính tỉ mỉ cho trẻ

- Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm, khi chơi không tranh giành đồ chơi của bạn, đoàn kết khi học và chơi

1.2. Chuẩn bị:

a. Đồ dùng của cô:

 - 1 Rổ đựng khối gỗ chữ nhật, hộp qùa, mẫu của cô. 

b. Đồ dùng của trẻ:

 - Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi các con vật, khối gỗ chữ nhật đủ cho trẻ xếp

1.3. Hướng dẫn:

*Ổn định tổ chức:

- Cô đưa hộp qùa ra cho trẻ quan sát và đàm thoại:

+ Đây là cái gì?
+ Con đường có mầu gì?

 - Đây là con đường có mầu xanh rất là đẹp, được xếp bằng những khối gỗ chữ nhật.

*Nội dung: Xếp đường đi cho các con vật.

- Cô làm mẫu lần 1: cho trẻ xem

- Cô làm mẫu lần 2: Phân tích: Tay phải cô cầm khối gỗ có mầu xanh cô đặt ngay ngắn trước mặt, sau đó cô lại nhặt tiếp khối gỗ ở trong rổ cô xếp sát cạnh nhau và cứ như thế cô xếp hết các khối gỗ ở trong rồ ra cô xếp sát cạnh nhau tạo thành con đường cho các con vật đi đấy 

 - Cô hỏi: Cô vừa xếp gì?
                Cô dùng đồ chơi gì để xếp đường đi?

                Xếp con đường cho ai?

- Trẻ thực hiện: Cô phát đồ dùng cho trẻ và cho trẻ xếp

- Khi trẻ xếp cô quan sát và hỏi cháu xếp gì?
-  Tặng cho ai?

- Trẻ nào chưa xếp được cô giúp trẻ xếp trẻ xếp xong cô khen trẻ  

*Kết thúc:

- Cô nhận xét sản phẩm và cho trẻ cất đồ chơi vào đúng nơi quy định.

2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ tư ngày 10 tháng 12 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật thuộc nhóm cá: Cá chép, cá rô, cá trắm,.. và một số đặc điểm nổi bật của Cá chép, cá rô, cá trắm …

+ Trẻ chơi với các đồ chơi: Lồng hộp, xếp gỗ theo ý thích của trẻ, chơi với búp bê

+ Xem tranh ảnh về các con vật thuộc nhóm cá.
- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
- Thể dục sáng: (Theo tuần 2+4)
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

                                    Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
                                    Đề tài: Kể truyện theo tranh: Cá chép con
1. Mục đích, yêu cầu:

1.1. Kiến thức:

- Trẻ có thể nhớ được tên truyện, tên nhân vật trong truyện. 
1.2. Kỹ năng:
- Rèn cho kỹ năng phát âm và nói theo cô các từ: Cá, ếch, cua. 
1.3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật.

2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô: 
- Tranh minh họa câu truyện “Cá chép con”. 
- Máy tính.
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Trang phục gọn gàng sạch sẽ.
3. Hướng dẫn:

	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định, gây hứng thú:
   “Xúm xít, xúm xít” 

  Các con ơi! Hôm nay cô thấy lớp mình rất ngoan nên cô tặng cho lớp mình một trò chơi: Đàn cá bơi. Cá bơi, cá ngoi lên đớp mồi, cá lặn xuống, cá ngủ. Cô có một câu truyện nói về co cá rất hay đó là câu truyện “Cá chép con”. Các con cùng nghe cô kể nhé!
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Kể truyện theo tranh: “Cá chép con
- Cô kể lần 1: Cô kể diễn cảm theo tranh, cô giới thiệu tên truyện.  
- Cô kể lần 2: Cô kể kết hợp cho trẻ xem tranh.

 Hỏi trẻ: Cô vừa kể truyện gì?

+ Giảng nội dung: Cá chép con muốn rủ cua đi chơi mà tìm mãi chẳng thấy cua đâu, chép liền đi hỏi ếch xanh, ếch xanh liền bảo cua đi ẩn náu để lột sác rồi. Chép con nghĩ bụng quái lạ tại sao cua lại phải đi lột sác nhỉ. 
+ Đàm thoại: Cô vừa kể truyện gì? 
                      Trong câu truyện có con gì? 
- Cô kể lần 3: Cho trẻ xem tranh và nghe kể trên máy tính. 
Cô hỏi: Cô con mình vừa nghe câu truyện gì? 
- Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ con vật nuôi.

2.2. HĐ2: VĐTN: Cá vàng bơi

- Cô cho trẻ vận động 2-3 lần.
- Hỏi: Các con vừa vận động gì?
3. Kết thúc: Cô cho trẻ đi ra ngoài.
	- Bên cô, bên cô.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ QS và lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ vận động cùng cô

- Trẻ trả lời.
- Trẻ đi ra ngoài.


III. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi đóng mở nắp hộp, lồng hộp.

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh con cá trắm, cá trôi, cá rô (VĐTN bài Cá vàng bơi)                                         
- Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ngủ
- Góc vận động: Chơi với bóng, gỗ,....
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU

1. Chơi ở các góc chơi.
1.1. Mục đích, yêu cầu:

- Trẻ biết chơi ở các góc chơi và chơi trò chơi cùng cô

- Rèn kĩ năng nhanh nhẹn trong khi chơi
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn.

1.2. Chuẩn bị:

- Búp bê, bát, thìa, chậu, khan, giường
 - Các tranh các con vật
- Các loại khối gỗ, bóng, bộ tháo lắp vòng.
1.3. Hướng dẫn:
* Ổn định: 

- Trò chuyện với trẻ về các con vật thuộc nhóm cá
* Nội dung:

- Cô dẫn trẻ đi giới thiệu từng góc chơi
+ Đây là góc chơi với em bé ….
+ Đây là góc xem tranh…….
+ Góc xếp hình: các cháu hãy xếp ngôi nhà, tháo lắp vòng.
 - Cô cho trẻ tự chọn góc chơi mà trẻ thích.
 - Trẻ vào góc chơi khi trẻ chơi cô chơi cùng với trẻ.
 - Trong khi trẻ chơi cô hỏi trẻ cháu đang làm gì?

 - Khi trẻ chơ chán cô có thể thay đổi góc chơ cho trẻ.

* Kết thúc:
-  Cô thu dọn đồ chơi và khuyến khích trẻ thu dọn.

2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ năm ngày 11 tháng 12 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật thuộc nhóm cá: Cá chép, cá rô, cá trắm,.. và một số đặc điểm nổi bật của Cá chép, cá rô, cá trắm …

+ Trẻ chơi với các đồ chơi: Lồng hộp, xếp gỗ theo ý thích của trẻ, chơi với búp bê

+ Xem tranh ảnh về các con vật thuộc nhóm cá.
- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
- Thể dục sáng: (Theo tuần 2+4)
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

                                    Lĩnh vực: PTTCKNXH&TM
                                    Đề tài: Nghe Hát “Cá vàng bơi”

                                                VĐTN: Chiều nay em đi câu cá. 
1. Yêu cầu:
1.1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát, biết hưởng ứng cùng cô theo nhịp bài hát.
1.2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng cho trẻ hưởng ứng cùng cô như, nghiêng đầu, vỗ tay lắc đầu. 
- Trẻ VĐTN cùng cô.
1.3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ yêu quý và chăm sóc bảo vệ con vật.
2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô:

- Mô hình ao con cá nhà bạn Phong, xắc xô.

- Nhạc bài hát “Cá vàng bơi”, “Chiều nay em đi câu cá”
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Trang phục gọn gàng, xắc xô, thảm.
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định, gây hứng thú:
- “Xúm xít, xúm xít”
- Hôm nay cô thấy lớp mình bạn nào cũng ngoan và đáng yêu nên cô tặng cho lớp mình một chuyến đi du lịch đến thăm nhà bạn Phong lớp mình có đồng ý không?

- Cô cho trẻ đi đến thăm ao cá nhà bạn Phong và chúng mình cùng quan sát xem ao cá nhà bạn Phong nuôi được con gì nhé!
  + Con gì đây? Con gì đây nữa? Con cá sống ở đâu?

 - Giáo dục cho trẻ chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi.
 - Có một nhạc sỹ sáng tác ra bài hát rất hay nói về con cá, để biết được nội dung của bài hát như thế nào, các con về chỗ ngồi ngoan lắng nghe cô hát nhé! 

2. Nội dung: 
2.1. HĐ1: Nghe hát: “Cá vàng bơi”
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. 

- Cô hát lần 2: Kết hợp đệm nhạc cụ, khuyến khích trẻ vỗ nhạc cụ theo cô.
  Hỏi trẻ: Cô vừa hát bài gì?

* Giảng nội dung: Bài hát “Cá vàng bơi” nói lên vẻ đẹp của chú cá vàng đang bơi, cá vàng đi bắt bọ gậy làm cho nguồn nước luôn trong sạch đấy các con ạ.
- Đàm thoại:
+ Cô vừa hát bài hát gì?. Bài hát nói về con gì?...
- Cô hát lần 3: Múa minh họa

- Cô khuyến khích trẻ múa hát cùng cô.

- Lần 4: Cô mở ti vi cho trẻ nghe 2 lượt.
+ Cô hỏi trẻ: Bài hát gì?

2.2. HĐ2: VĐTN: Chiều nay em đi câu cá.
- Cô vận động 1 lần và giới thiệu tên bài vận động.
- Cô cho trẻ VĐTN  2-3 lần. Hỏi tên bài VĐ?
3. Kết thúc:
-  Nhận xét cô cho trẻ ra chơi.
	- Bên cô, bên cô                             

- Trẻ trả lời.
- Trẻ đi theo cô.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ vỗ sắc xô.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.
 - Trẻ trả lời.
- Trẻ quan sát.
- Trẻ nhún cùng cô.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ quan sát.
- Trẻ VĐTN cùng cô.
- Trẻ ra chơi


III. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi đóng mở nắp hộp, lồng hộp.

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh con cá trắm, cá trôi, cá rô (VĐTN bài Cá vàng bơi)                                         
- Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ngủ
- Góc vận động: Chơi với bóng, gỗ,....
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU

1. Trò chơi: Bắt trước động tác của con cá
1.1. Mục đích - Yêu cầu:

 - Trẻ thích bắt trước động tác của con cá.

 - Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.

 - GD trẻ biết chăm sóc, bảo vệ các con vật.

1.2. Chuẩn bị: 

- Tranh con cá
1.3. Tiến trình hoạt động:

* Ổn định:

- Cô cho trẻ VĐTN bài: “Cá vàng bơi”

- Hỏi trẻ: Tên bài hát? Trong bài hát nói về con gi?

* Nội dung:

- Cho trẻ ngồi chiếu cô đưa tranh: Con cá giới thiệu tên gọi, đặc điểm nổi bật
- Cô cho trẻ bắt trước động tác của con cá
+ Khuyến khích trẻ bắt trước động tác của con cá
- Cô cho trẻ làm đi làm lại nhiều lần: bắt trước động tác của con cá.
- Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ các con vật.

 * Kết thúc: 

- Cho trẻ bài “Cá vàng bơi” ra chơi
2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ sáu ngày 12 tháng 12 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật thuộc nhóm cá: Cá chép, cá rô, cá trắm,.. và một số đặc điểm nổi bật của Cá chép, cá rô, cá trắm …

+ Trẻ chơi với các đồ chơi: Lồng hộp, xếp gỗ theo ý thích của trẻ, chơi với búp bê

+ Xem tranh ảnh về các con vật thuộc nhóm cá.
- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
- Thể dục sáng: (Theo tuần 2+4)
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

Lĩnh vực: PTTCKNXH &TM
                                    Đề tài: HĐVĐV: Tháo lắp lồng hộp
1. Mục đích yêu cầu:
1.1. Kiến thức: 

- Trẻ nhận biết được đâu là hộp vuông to, nhỏ, biết tháo ra và bỏ vào.
- Tập cho trẻ chơi với đồ vật, biết lấy hộp nhỏ lồng vào hộp to, theo sự hướng dẫn của cô  

1.2. Kĩ năng: 
- Rèn cho trẻ sự tập chung chú ý và sự khéo léo của đôi bàn tay.
1.3. Giáo dục:  

- Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh dành đồ chơi của bạn.
2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô: 
- Rổ, bộ đồ chơi lồng hộp cho cô, hộp quà đựng bộ lồng hộp mẫu của cô. Nhạc bài hát “Con cá vàng”
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Mỗi trẻ một rổ đồ chơi lồng hộp, xốp ngồi.
3. Hướng dẫn: 
	Hoạt động của cô.
	  Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ ngồi xúm xít bên cô. Các con ngoan hôm nay cô có một trò chơi rất vui tặng chúng mình đó là trò chơi “Giấu tay” cô con mình cùng chơi nhé!

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi 2- 3 lần

+ Cô hỏi tập thể cá nhân tên trò chơi?
2. Nội dung: HĐVĐV:Tháo lắp lồng hộp
2.1. HĐ1: Quan sát mẫu:
- Cô tặng lớp mình một hộp quà, chúng mình chú ý nhìn xem trong hộp quà của cô có gì nhé!

- Cô mở hôp quà đưa bộ lồng hộp vuông ra giới thiệu.

2.2. HĐ2: Cô làm mẫu:
- Cô làm mẫu 2 lần: Vừa làm cô vừa nói cách làm: 
Cô dùng tay phải tay cầm thìa xúc cơm và cô dùng ngón tay cái và ngón trỏ để cầm cô nhặt chiếc hộp to cô đặt xuống trước, sau đó cô nhặt hộp nhỏ hơn cô lồng vào bên trong chiếc hộp to, vừa làm cô vừa nói “Bỏ hộp vào”. Sau đó cô lại dùng ngốn tay cái và ngón tay trỏ để lấy hộp ra và cô nói “Tháo hộp ra”  
2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện: 
+ Cô phát cho mỗi trẻ một bộ đồ chơi.
+ Quá trình trẻ chơi cô quan sát, hướng dẫn động viên trẻ. Hỏi trẻ: Con đang làm gì? Con đang lồng cái gì?...
2.4. HĐ4: Nhận xét sản phẩm:
- Cô nhận xét một số sản phẩm đẹp. Cô động viên một số trẻ chưa thực hiện tốt.
- Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh dành đồ chơi của bạn. Khi chơi song thì thu rọn đồ chơi cất vào đúng nơi quy định.
3. Kết thúc:
- Cô cho trẻ bài “Con cá vàng” và ra chơi.
	- Trẻ xúm xít bên cô. 

- Trẻ chơi trò chơi.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ QS và lắng nghe

- Trẻ quan sát.
- Trẻ QS và lắng nghe.
-Trẻ thực hiện. 

- Trẻ trả lời.
- Trẻ quan sát và lắng nghe.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ thu dọn đồ chơi.
- Trẻ hát và ra chơi.


III. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi đóng mở nắp hộp, lồng hộp.

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh con cá trắm, cá trôi, cá rô (VĐTN bài Cá vàng bơi)                                         
- Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ngủ
- Góc vận động: Chơi với bóng, gỗ,....
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU

1. Nghe hát: Cá vàng bơi
1.1. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài hát, biết chú ý nghe cô hát.
- Giáo dục trẻ ngoan và biết chăm sóc, bảo vệ các con vật.
1.2. Chuẩn bị:
- Dụng cụ âm nhạc.
1.3. Hướng dẫn:

*Ổn định:
- Cô trò chuyện cùng trẻ về con cá.

*Nội dung: NH Cá vàng bơi
- Cô giới thiệu tên bài hát. 

- Cô hát cho trẻ nghe bài hát “Cá vàng bơi” 1-2 lần hỏi trẻ tên bài hát.

- Cô giảng nội dung bài hát.

- Cô khuyến khích trẻ hát cùng cô 2- 3 lần kết hợp nhạc cụ

- Giáo dục trẻ ngoan và biết chăm sóc, bảo vệ các con vật.
*Kết thúc: Động viên khen trẻ.

2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

